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PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4.0 ĐIỂM (16 CÂU)


Câu 1. Ở thực vật hai lá mầm, mô phân sinh bên phân bố theo hình trụ


A. ở đỉnh của cành cây.
B. ở đỉnh các rễ cây.

C. đỉnh của thân cây.
D. trong thân, rễ cây.
Câu 2. Tập tính ở động vật bao gồm


A.  tập tính sẵn có và tập tính rèn luyện.

B.  tập tính bẩm sinh và tập tính rèn luyện.

C.  tập tính bẩm sinh và tập tính học được.
D.  tập tính sẵn có và tập tính học được.
Câu 3. Người ta thường làm bù nhìn bằng rơm hoặc bằng nilong ở ruộng nương nhằm mục đích


A.  hạn chế sâu bệnh hại.

B.  xua đuổi chim phá hoại mùa màng.

C.  tô điểm cho ruộng nương.
D.  hạn chế sự phá hoại của con người.
Câu 4. Ở hoa lưỡng tính, bộ phận nào của hoa là bộ phận sinh sản?


A. Tràng hoa và nhụy hoa.
B. Tràng hoa và đài hoa.

C. Đài hoa và nhị hoa.
D. Nhị hoa và nhụy hoa.
Câu 5. Ở thực vật, mô phân sinh bên có chức năng nào sau đây?


A. Làm  thân cây đâm chồi, đẻ nhánh.

B. Làm thân cây, rễ to ra.

C. Làm thân và rễ cây tăng về chiều dài.

D. Làm thân cây to ra về bề ngang.
Câu 6. Quan sát vào biểu đồ dưới đây và cho biết khoảng thuận lợi của cá rô phi Việt Nam là bao nhiêu?
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A. 230C – 370C.
B. 5,60C – 420C.
C. 00C – 370C.
D. 00C – 500C.
Câu 7. Trong các ví dụ dưới đây ví dụ nào là tập tính bẩm sinh?


A. Chim non học bay.

B. Bò về chuồng khi nghe tiếng chuông.

C. Tinh tinh dùng gậy bắt cá.
D. Nhện chăng tơ.
Câu 8. Phát triển ở sinh vật bao gồm các quá trình


A.  phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan trong cơ thể.

B.  sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan của cơ thể sinh vật.

C.  tăng lên về kích thước và số lượng của tế bào trong cơ thể sinh vật.

D.  tăng lên về số lượng, khối lượng ở một số mô trong cơ thể sinh vật.
Câu 9. Khi có phản xạ khuếch tán ta thấy ảnh của vật như thế nào?


A. Ảnh của vật cùng chiều.
B. Ảnh của vật quay một góc bất kì.


C. Ảnh của vật ngược chiều.
D. Không quan sát được ảnh của vật.

Câu 10. Treo thanh nam châm lên, khi nằm cân bằng thanh nam châm chỉ hướng


A. Tây – Bắc.
B. Nam – Bắc.
C. Đông – Bắc.
D. Tây – Nam.

Câu 11. Có thể nói Trái Đất là một thanh nam châm khổng lồ vì 


A. không gian bên trong và xung quanh Trái Đất tồn tại từ trường.


B. Trái Đất hút tất cả các vật về phía nó.


C. Trái Đất hút các vật bằng sắt thép mạnh hơn các vật làm bằng vật liệu khác.


D. trên bề mặt Trái Đất có nhiều mỏ đá nam châm.

Câu 12. Một người cao 1,5 m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,6m. Ảnh của người đó cách người đó một khoảng là


A. 1,5 m.
B. 1,6 m.
C. 3,2 m.
D. 3,0 m.

Câu 13. Nguyên tử F khi nhận thêm một electron thì tạo thành ion nào?


A. F2-. 
B. F2+.
C. F+.
D. F-.

Câu 14. Hợp chất Ca3(PO4)x có khối lượng phân tử là 310 amu. Giá trị của x là


A. 4.  

       B. 2.

           
   C. 3.


        D. 1.

(Biết nguyên tử khối của Ca = 40 amu ; P = 31 amu ; O = 16 amu)
Câu 15. Hóa trị của C trong CO2 là

A. IV. 
B. II.
C. I.
D. III.

(Biết O có hóa trị II)
Câu 16. Chất nào sau đây là chất cộng hóa trị?

    A. Sodium oxide. 
B. Nitrogen.
C. Calcium chloride.
D. Potassium chloride.
PHẦN TỰ LUẬN:

ĐỀ 3:

Câu 1 (1,0 điểm): Hãy kể tên và lấy ví dụ các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

Câu 2 (1,0 điểm): Quan sát hình ảnh dưới đây cho biết thí nghiệm chứng minh tính cảm ứng gì của thực vật. Nhận xét sự phát triển của thân cây trong thí nghiệm trên và giải thích.
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Câu 3 (1,0 điểm): Hãy mô tả vòng đời của ếch. Cho biết sinh trưởng và phát triển của ếch là thuộc dạng nào? Giải thích.
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Câu 4 (0,5 điểm): Hãy vẽ một số đường sức từ trong khoảng giữa hai nam châm đặt gần nhau và xác định chiều đường sức từ (Hình 19.3).
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Câu 5 (1,0 điểm): Vẽ ảnh của điểm A và B qua gương phẳng, nêu cách vẽ ảnh? 
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Câu 6 (0,5 điểm): Vẽ sơ đồ mô tả sự hình thành
a. liên kết ion trong phân tử potassium fluoride (KF).

(Cho số hiệu nguyên tử của K = 19; F = 9)
b. liên kết cộng hóa trị trong phân tử nước (H2O). 
Biết H thuộc nhóm IA, O thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.
Câu 7 (1,0 điểm): 

a. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Na(I) và S(II).

b. Một hợp chất có công thức MgSO4. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của oxygen trong phân tử.

(Cho khối lượng nguyên tử của Mg = 24; S = 32; O = 16).

------ HẾT ------
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